
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI AN GIANG 
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
NGÀNH, NGHÈ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP; LỚP TKD24B5; NIÊN KHÓA: 2024 - 2026

TT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun
Số
TC

Thời gian học tập (giờ) Học kỳ
Địa điểm  
thực hiện

Giáo viên giảng dạy Ghi chú

IH

TS LT TH/BT Thi/KT
HỌC KỲ 1
1.1. Các môn học/mô đun băt buộc 13 285 113 157 15

H K 1
(T háng
9 /2024-
01 /2025

T ru ô n g  T rung  
cấp K ỹ th u ậ t - 
T ổng  hợ p  A n  

G iang  (cơ  sở  3)

1 M H 0 1 0 7 4 G iáo  dục  th ể  chất 1 30 4 24 2 T rư ơ n g  Đ ức T oàn
2 M H 02073 G iáo  dục  Q uốc  phò n g -A n  n inh 2 45 21 21 3 V õ V ăn  H iếu (T G )
3 M H 0 2 1 0 7 K ỹ n ă n g  m ềm 2 30 28 0 2 T rư ơ n g  Q uốc B ình
4 M H 03243 T h ố n g  kê  ứ n g  dụng 3 75 15 57 3 T ừ  C ao T hanh H à
5 M H 03163 L ý th u y ế t tà i ch ính  tiền  tệ 3 60 30 27 3 L ê M inh  Sơn

--------------

6 M H 02215 S oạn  thảo  v ăn  bản 2 45 15 28 2 N g u y ễn  N gọc X oàn Áỷc J0K
JG1.2. Các môn học/mô đun tự chọn (chọn 2/4 TC) 2 45 15 28 2 __r ~ l Tni II

7 M H 0 2 1 6 6 M ark e tin g 2 45 15 28 2 N g u y ễn  N gọc X oàn H ổ
GiA

★

8 M H 0 2 2 0 6 Q uản  trị doan h  ngh iệp 2 45 15 28 2 L ê  M inh  Sơn
Tổng công: 15 330 128 185 17 X p I

HỌC KỲ 2
9 M H 02231 T in  học 2 45 15 29 1

H K 2
(T háng

0 2 /2025 -
6/2025

T rư ờ ng  T rung  
cấp  K ỹ th u ậ t - 
T ổng  hợ p  A n  

G iang  (cơ  sở  3)

N g ô  V ăn Sang

10 M H 01185 P háp  luật 1 15 9 5 1 N gu y ễn  V ăn sầ m

11 M H 0 2 0 7 2 G iáo  dục  c h ín h  trị 2 30 15 13 2 N g u y ễn  V ăn Sầm

12 M H 0 4 0 9 0 K ế to án  d o an h  ngh iệp  1 4 105 15 86 4 N g u y ễn  Đ ồng N h ấ t

13 M H 0 2 1 9 0 P háp  luậ t chu y ên  ngành  kế toán 2 30 28 0 2 V õ  T húy  N gọc

14 M H 0 3 1 6 2 L ý  th u y ế t kế  toán 3 75 15 57 3 N guyễn  Thị K hanh

15 M H 0 2 1 0 5 K in h  tế  h ọ c  v i m ô 2 45 15 28 2 T ừ  C ao T hanh  H à
Tổng cộng: 16 345 112 218 15

Nghỉ tết nguyên đán từ 20/01/2025 đến 02/02/2025
Nghỉ hè tháng 7, 8/2025



HỌC KY 3
16 M H 0 4 2 2 6 T iến g  anh 4 90 30 56 4 H K 3

(T háng
9 /2025 -
01 /2026

T rư ờ ng  T ru n g  
cấp K ỹ th u ậ t - 
T ổng  hợ p  A n  

G iang  (cơ  sở  3)

T rần  T hị N gọc T hảo
17 M H 04091 K e to á n  d o an h  ngh iệp  2 4 105 15 86 4 L ê T h ị H uỳnh N hư
18 M H 03245 T h u ế 3 75 15 57 3 N gu y ễn  Thị H ạnh  D ao
19 M H 0 3 0 9 2 K e to á n  th ư ơ n g  m ại d ịch  vụ 3 75 15 57 3 N g u y ễn  Thị H ạnh  D ao

Tổng cộng: 14 345 75 256 14
HỌC KY 4

20 M H 0 4 2 3 2 T in  h ọ c  kế  toán 4 105 15 86 4 H K 4
(T háng

02 /2026 -
6 /2026

T rư ờ ng  T ru n g  
cấp K ỹ th u ậ t - 
T ổng  hợ p  A n  

G iang  (cơ  sở  3)

L ê T h ị H uỳnh N hư

21 M H 0 4 2 6 7 T h ự c  tậ p  chu y ên  m ôn 4 180 0 179 1 G iáo  v iên  bộ m ôn

22 M H 0 8 2 8 0 T h ự c  tập  tố t ngh iệp 8 360 0 359 1 G iáo  v iên  bộ m ôn

Tổng cộng: 16 645 15 624 6
Nghỉ tết nguyên đán từ  09/02/2026 đến 22/02/2026

Nghỉ hè tháng 7/2026
THI TÓT NGHIỆP ị $ \

23 M H 0 0 1 5 3 L ý  th u y ế t chu y ên  m ôn 0 0 0 0 0
T h án g
8/2026

T rư ờ ng  T ru n g  
cấp  K ỹ  th u ậ t - 
T ổng  hợ p  A n  

G iang  (cơ  sở  3)

'"■/ V2\> 
C Ấ P Ỵ d Ị
NGHdP/f

24 M H 0 0 2 5 2 T h ự c  h àn h 0 0 0 0 0
NG ýằỉỊị

Châu Đốc, ngày 28 tháng 8 năm 2024 
p. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thành Lập Phùng Đình Hòa


